XAKHALIN (ĐẢO) (A. Sakhalin Island) 
[image: image1.emf]đảo lớn nhất vùng Viễn Đông của nước Nga, theo chiều bắc - nam dài 948 km, theo chiều đông - tây rộng 25 - 170 km, diện tích lãnh thổ 78.000 km2. Về mặt hành chính, Xakhalin và quần đảo Kurin, hợp thành tỉnh cùng tên, một trong 84 chủ thể của Liên bang Nga (từ năm 1945). Địa danh Xakhalin có liên quan tới tên sông Amur có nguồn gốc từ tiếng Mãn cổ, có nghĩa là “Vùng đá lởm chởm cửa sông Amur”. Trước thế kỷ XIX, người Nga chưa có khái niệm rõ ràng Xakhalin là đảo hay bán đảo, cho đến giữa thế kỷ XIX (năm 1849), căn cứ kết quả nghiên cứu điền giã của Đoàn thám hiểm vùng Amur Viễn Đông do G.I. Nevelsky dẫn đầu, Xakhalin mới được khẳng định là đảo. 
Đường nét sơn văn cơ bản của Sakhalin được hình thành từ thiên niên kỉ VI TCN do sự ấm lên của khí hậu và mực nước biển dâng trên 3 m. Sakhalin bị ngăn cách với đất liền bởi eo biển Tatar nông và hẹp và với đảo Hokkaido (Nhật Bản) bởi eo biển Laperuz. Mặt tiền phía đông là biển Okhot. Chiếm diện tích lớn phần phía bắc là đồng bằng Bắc Sakhalin.

Khí hậu ôn hòa, thay đổi từ khí hậu ẩm ở phía nam đến khí hậu lạnh cận cực ở miền trung và miền bắc. Do ảnh hưởng của biển và đại dương khí hậu trên đảo mát hơn nhiều vào mùa hè, tuyết rơi dày vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình trong tháng I từ –24°C ở phía bắc đến –6°C ở phía nam. Nhiệt độ trung bình trong tháng 8 từ 10°C ở phía bắc đến 19°C ở phía nam. Lượng mưa thay đổi từ 500 mm ở bờ biển tây bắc đến hơn 1.200 mm ở vùng đồi núi phía nam. Mưa diễn ra quanh năm và đạt đỉnh vào mùa thu, đồng thời với nhiều cơn bão phát sinh từ phía bắc Thái Bình Dương.Các dòng sông chính gồm sông Tym, dài 400 km, chảy theo hướng bắc và đông bắc với nhiều ghềnh thác, vực cạn và đổ vào biển Okhot; sông Poronai chảy theo hướng nam - đông nam đổ vào vịnh Patience hoặc vịnh đảo lớn nhất vùng Viễn Đông của nước Nga, theo chiều bắc - nam dài 948 km, theo chiều đông - tây rộng 25 - 170 km, diện tích lãnh thổ 78.000 km2. Về mặt hành chính, Xakhalin và quần đảo Kurin, hợp thành tỉnh cùng tên, một trong 84 chủ thể của Liên bang Nga (từ năm 1945). Địa danh Sakhalin có liên quan tới tên sông Amur có nguồn gốc từ tiếng Mãn cổ, có nghĩa là “Vùng đá lởm chởm cửa sông Amur”. Trước thế kỷ XIX, người Nga chưa có khái niệm rõ ràng Sakhalin là đảo hay bán đảo, cho đến giữa thế kỷ XIX (năm 1849), căn cứ kết quả nghiên cứu điền giã của Đoàn thám hiểm vùng Amur Viễn Đông do G.I. Nevelsky dẫn đầu, Xakhalin mới được khẳng định là đảo. 
Đường nét sơn văn cơ bản của Xakhalin được hình thành từ thiên niên kỉ VI TCN do sự ấm lên của khí hậu và mực nước biển dâng trên 3 m. Sakhalin bị ngăn cách với đất liền bởi eo biển Tatar nông và hẹp và với đảo Hokkaido (Nhật Bản) bởi eo biển Laperuz. Mặt tiền phía đông là biển Okhot. Chiếm diện tích lớn phần phía bắc là đồng bằng Bắc Sakhalin.

Khí hậu ôn hòa, thay đổi từ khí hậu ẩm ở phía nam đến khí hậu lạnh cận cực ở miền trung và miền bắc. Do ảnh hưởng của biển và đại dương khí hậu trên đảo mát hơn nhiều vào mùa hè, tuyết rơi dày vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 từ –24°C ở phía bắc đến –6°C ở phía nam. Nhiệt độ trung bình trong tháng 8 từ 10°C ở phía bắc đến 19°C ở phía nam. Lượng mưa thay đổi từ 500 mm ở bờ biển tây bắc đến hơn 1.200 mm ở vùng đồi núi phía nam. Mưa diễn ra quanh năm và đạt đỉnh vào mùa thu, đồng thời với nhiều cơn bão phát sinh từ phía bắc Thái Bình Dương.Shichiro trên bờ biển phía đông nam. Các dòng sông chính gồm sông Tym, dài 400 km, chảy theo hướng bắc và đông bắc với nhiều ghềnh thác, vực cạn và đổ vào biển Okhot; sông Poronai chảy theo hướng nam - đông nam đổ vào vịnh Patience hoặc vịnh đảo lớn nhất vùng Viễn Đông của nước 
Ở cực nam của đảo có nhiều suối nhỏ đổ vào vịnh Aniva hoặc vịnh Higashifushimi. Toàn bộ bề mặt đảo được bao phủ bởi rừng, chủ yếu là taiga lá kim. Ở miền núi phổ biến là taiga thông, linh sam, còn ở đồng bằng là taiga tùng rụng lá. Ở phía bắc có nhiều động vật hoang dã như gấu, cáo, rái cá, tuần lộc trong khi hươu xạ, thỏ rừng, sóc, chuột và chuột ở mọi nơi. Các con sông có nhiều cá, đặc biệt là cá hồi. Trên vùng nước gần bở có nhiều cá voi, hải cẩu và cá heo. Các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển chiếm gần 10 % diện tích trên đất liền cũng như các đảo ven biển. 

Từ 1855 Xakhalin từng là lãnh địa chung của Nga và Nhật Bản; từ 1875 của riêng Nga; từ 1905 bị chia làm hai phần: phần phía bắc của Nga, phần phía nam của Nhật Bản; từ 1945 toàn bộ đảo thuộc về Nga. Thời Nga Xa hoàng Sakhalin là nơi lưu đầy tù nhân khổ sai chung thân. Sau Chiến tranh thế giới II đã diễn ra sự dân cư kiện trục xuất hầu hết người Nhật về nước; đồng thời các tất cả tù nhân Nga trên đảo được trả tự do và nhận quyền công dân hợp pháp. Theo điều tra dân số năm 2010, dân cư trên đảo là 637,1 nghìn người, trong đó, người Nga chiếm 86,5%, người Triều Tiên 5,3%, người Ukraina 2,6%; các dân tộc ít người chiếm 4,6% gồm Nivkh, Ainus, Evenks, Nhật, Uynta, Yakts... Thành phố Yuzhno - Xakhalinsk với số dân khoảng 200 nghìn người, là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa lớn của tỉnh Xakhalin và vùng Kinh tế Viễn Đông. 

Các ngành công nghiệp chủ đạo của Sakhalin gồm khai thác và xuất khẩu dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ và đánh cá. Các sản phẩm nông nghiệp chính là lúa mì, yến mạch, đại mạch và rau quả song thời gian sinh trưởng trung bình của chúng ít hơn 100 ngày. Sau sự sụp đổ của Liên Xô (1991) và tự do hóa kinh tế, Xakhalin đã trải qua thời kỳ bùng nổ dầu khí do các hoạt động thăm dò và khai thác được mở rộng với sự tham gia của Tập đoàn Rosnev và các tập đoàn đa quốc gia như ExonMobil và Shell. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển, gồm đường sắt 835 km (kết nối đất liền bằng hệ thống phà Vanino - Kholmsk), 1,8 nghìn km đường bộ, 1,8 nghìn km đường ống, 8 sân bay (lớn nhất là sân bay quốc tế Yuzhno - Xakhalinsk), 3 hải cảng lớn (Korsakov, Kholmsk, Shakhtiersk). Tuy nhiên trong phát triển kinh tế, xã hội, Sakhalin đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do mật độ dân cư quá thưa thớt (5,6 người/km2); ô nhiễm môi trường nước, không khí do chất thải công nghiệp khai thác than, dầu, khí ngày càng tăng. Sakhalin hiện là vùng đất còn lại duy nhất của Nga chưa có kết nối với đất liền nên việc đi lại giữa đảo và đất liền gặp nhiều trở ngại nhất là trong mùa đông băng giá và mùa hè bão lụt. Mặc dù còn nhiều khó khăn và tốn kém, Chính phủ Nga đang triển khai xây dựng cầu Xakhalin với dự án chi phí nhiều tỉ USD.
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Hình 1. Đảo Sakhalin
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